
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BẢNG ĐIỂM MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC

Họ và tên giảng viên:   Trần Thị Gái
Mã lớp:   
Địa điểm đào tạo:    Khóa học:  31 Ngành học:    
Môn học:    Phương pháp luận NCKH Chuyên ngành:

 TT Mã học viên Họ Tên Lần
học

Điểm Điểm quá trình Ghi chú

1 23842011400004 Cao Tuấn Anh 8.8

2 23842011400001 Đặng Thị Ngọc Ánh 8.7

3 23842011100003 Nguyễn Thị Hoàng Anh 8.9

4 238140111400004 Cao Thị Mộng Cẩm -

5 23842011100002 Đặng Thị Thùy Dung 8.7

6 23842011400007 Nguyễn Thị Giang 8.8

7 23842011400005 Nguyễn Thị Hải 8.3

8 238140111400011 Hoàng Thị Mỹ Hạnh -

9 23842011400012 Trần Thị Hiền 8.7

10 238140111400003 Nguyễn Thị Thanh Huyền 8.7

11 23842011400008 Lê Văn Hưng 8.5

12 23842011400002 Đinh Thị Liệu 8.8

13 23842011400006 Đào Thị Phương Linh 8.5

14 23842011400010 Đỗ Thị Ngọc 8.3

15 23842011400009 Phùng Anh Ngọc 8.5

16 238140111400009 Bùi Thị Yến Nhi 8.7

17 238140111400007 Nguyễn Hữu Hào Quang 8.9

18 23842011100004 Cao Đức Tài 8.7

19 238140111400002 Lê Văn Thìn 8.5

20 238140111400001 Nguyễn Thị Anh Thơ 8.9

21 238140111400006 Nguyễn Thị Ngọc Thu 8.5

22 23842011400011 Nguyễn Thị Kim Thuý 8.6

23 23842011400013 Tạ Thị Thư 8.4

24 238140111400005 Lê Thị Thu Trang 8.5

25 23842011100005 Đinh Thị Xuyến Trinh 8.8

26 238140111400010 Trương Triệu Trinh 8.9

27 238140111400008 Hồ Văn Nhật Trường 9.1

28 23842011400003 Bùi Anh Vinh 8.9

29 23842011100001 Minlavanh Vongdananthaphan
h

8.2

* Điểm tiểu luận, vấn đáp hoặc thi thực hành(không áp dụng cho thi tự luận)
** Nếu chỉ có điểm điều kiện, giảng viên chỉ cần ký I chứ ký vào mục GIẢNG VIÊN



Tổng số học viên có điểm điều kiện…………….Tổng số học viên có điểm kết thúc môn học…………….

  Nghệ An, ngày 11 tháng 07 năm 2024

GIẢNG VIÊN(**)
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên)
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